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THÔNG BÁO 

Về việc công bố Danh mục Sách giáo khoa lớp 10 và hướng dẫn sử dụng  

sách giáo khoa trong trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

từ năm học 2024 – 2025 

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy Ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí minh về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp lớp 7, lớp 10 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ủy Ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí minh về phê duyệt danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa 

lớp 6, 7, 8, lớp 10 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh năm học 2024-2025; 

Thực hiện văn bản số 2253/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT 

ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sử dụng sách giáo khoa, sách 

tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; 

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Hữu Huân thông báo Danh mục sách giáo khoa 

(SGK) lớp 10 được sử dụng tại nhà trường năm học 2024-2025 và hướng dẫn sử dụng như 

sau: 

1. Công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2024-2025 được UBND thành 

phố Hồ Chí Minh phê duyệt sử dụng trong Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (đính kèm) 

Phụ huynh học sinh có trách nhiệm mua sắm và hỗ trợ sách giáo khoa cho con, em 

mình theo đúng tên gọi, nhóm tác giả của từng môn học đã được nhà trường công bố trong 

Danh mục sách giáo khoa kèm theo Thông báo này. 

2. Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 10 năm học 2024-2025 

Trong quá trình tổ chức dạy và học, giáo viên, học sinh sử dụng đúng Danh mục sách 

giáo khoa lớp 10 đã được công bố trong Danh mục sách giáo khoa kèm theo Thông báo 

này. 

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Nhà trường tích cực quán triệt, tuyên truyền học 

sinh phải có ý thức giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa; không viết, vẽ vào sách giáo khoa 

nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao tỉ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại 
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nhiều lần; không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực 

hiện việc ép buộc, vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo, 

sách bài tập, xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Nhà trường công bố 

dưới bất kỳ hình thức nào. 

Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Hữu Huân thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh và quý phụ huynh Danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2024- 

2025 (tổng cộng có 16 danh mục sách) được sử dụng trong trường Nhà trường./. 

 

Nơi nhận: 

- Các PHT (để ph/hợp chỉ đạo) 

- GV. NV, HS, CMHS (để thực hiện); 

- Đăng website đơn vị 

- Lưu VT 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Dương Cung 
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DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 10 được sử dụng trong Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

từ năm học 2024 - 2025 

(Kèm theo thông báo số 18/TB-THPT-NHH ngày 11 tháng 7 năm   

của trường THPT Nguyễn Hữu Huân) 

MÔN TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1. Toán 

Toán 10 Tập 1, 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm 

Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam  Chuyên đề học 

tập Toán 10  

(Chân trời sáng tạo) 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Trần Đức Huyên (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm 

Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy 

2. Ngữ văn 

Ngữ văn 10 Tập 1, 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần 

Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh. Nguyễn 

Thị Nương, Đỗ Hải Phong. Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam  Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 10  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên). 

Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần 

Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Đỗ Hai 

Phong. Nguyễn Thị Hồng Vân. 

3. Tiếng 

Anh 

Tiếng Anh 10 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), 

Vũ Hải Hà (chủ biên), Chu Quang 

Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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4. Hoạt động 

TN, 

hướng 

nghiệp 

Hoạt động trải 

nghiệm hướng 

nghiệp 10  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng CHủ 

biên), Hoàng Gia Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, 

Bùi Thanh Xuân 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

xuất bản – 

Thiết bị giáo 

dục Việt 

Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà 

xuất bản Đại 

học sư phạm) 

5. Giáo dục 

thể chất 

Bóng đá 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 

Nguyễn Duy Tuyến 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bóng rổ 10  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), 

Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần 

Phúc, Đặng Hà Việt 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bóng chuyền 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), 

Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

Cầu lông 10 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Ngô Việt Hoàn (Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị 

Ngoãn, Trần Văn Vinh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

6. Quốc 

phòng An 

ninh 

Giáo dục Quốc 

phòng và an ninh lớp 

10 (Cánh Diều) 

 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ 

biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, 

Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện 

Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị 

Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm 

Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, 

Lương Hồng Sinh 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

xuất bản – 

Thiết bị giáo 

dục Việt 

Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà 

xuất bản Đại 

học sư phạm) 

7. Vật lí Vật lí 10  
Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Lê Đức Ánh, 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 
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(Cánh Diều) Đào Tuấn Đạt, Cao Tiến Khoa, 

Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá 

Trình, Trương Anh Tuấn 

xuất bản – 

Thiết bị giáo 

dục Việt 

Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà 

xuất bản Đại 

học sư phạm) 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 10 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Lê Đức Ánh, 

Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá 

Trình 

8. Hóa học 

Hóa học 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng 

Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam  Chuyên đề học tập 

Hóa học 10 (Chân 

trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng 

Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, 

Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

9. Sinh học 

Sinh học 10 (Chân 

trời sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại 

Thị Phương Ánh Trần, Hoàng 

Đương, Phạm Đình Văn,  Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam  Chuyên đề học tập 

Sinh học 10 (Chân 

trời sáng tạo 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại 

Thị Phương Ánh Trần, Hoàng 

Đương, Phạm Đình Văn, 

10. Lịch sử 

Lịch sử 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm 

Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần 

Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn 

Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Kim Tường Vy 
Giáo dục 

Việt Nam 

 
Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên). Phạm 

Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần 

Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn 

Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, 

Nguyễn Kim Tường Vy 

11. Địa lí 
Địa lí 10 (Cánh diều) 

 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết 

Chiến, Vũ Thị Mai Hương, 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

xuất bản – 

Thiết bị giáo 
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Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ 

Dung. 

dục Việt 

Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà 

xuất bản Đại 

học sư phạm) 
Chuyên đề Địa lí 10 

(Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Vũ 

Mai Hương, Nguyễn Quyết Chiến, 

Nguyễn Thị Trang Thanh 

12. Công 

nghệ 

Công nghệ 10, Thiết 

kế và Công nghệ 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thế Công (Chủ 

biên), Nguyễn Trọng Doanh, Ngô 

Văn Thanh, Tống Ngọc Tuấn, Chu 

Văn Vượng 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

xuất bản – 

Thiết bị giáo 

dục Việt 

Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà 

xuất bản Đại 

học sư phạm) 

Chuyên đề Công 

nghệ 10, Thiết kế và 

Công nghệ  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thành, Nguyễn Cẩm Thanh, 

Chu Văn Vượng 

Công nghệ 10 - 

Công nghệ trồng 

trọt. 

(Cánh diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ 

biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn 

Công Ước, Bùi Thị Hải Yến. 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

xuất bản – 

Thiết bị giáo 

dục Việt 

Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà 

xuất bản Đại 

học sư phạm) 

Chuyên đề học tập 

Công nghệ 10 - 

Công nghệ trồng 

trọt. 

(Cánh diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ 

biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải 

Yến. 

13. Giáo dục 

kinh tế 

pháp 

luật 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 10  

(Chân trời sáng tạo) 

 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên), 

Đỗ Công Nam-Phạm Mạnh Thắng 

(đồng Chủ biên). Nguyễn Duy 

Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, 

Trần Nguyễn Quang Hạ, Nguyễn 

Trần Minh  
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam  Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 10  

(Chân trời sáng tạo) 

 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên), 

Đỗ Công Nam-Phạm Mạnh Thắng 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Duy 

Dũng, Đỗ Thị Nguyệt, Giang 

Thiên Vũ. 
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14. Tin học 

Tin học 10 - Định 

hướng Tin học ứng 

dụng 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 

Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi 

Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim 

Thư 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam  
Chuyên đề học tập 

Tin học 10 định 

hướng Tin học ứng 

dụng 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 

Đào Kiến Quốc (Chủ biên), 

Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích 

Việt 

15. Mỹ thuật 

Mỹ thuật 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Xuân Nghị (Tổng chủ biên); 

Phạm Duy Anh (Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam  
Chuyên đề học tập 

Mỹ Thuật 10 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên); 

Nguyễn Thị May 

16. Âm nhạc 

Âm nhạc 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên) 

Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ 

biên) 

Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần 

Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 

Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn 

Thị Phương Thư Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam  

Chuyên đề học tập 

Âm nhạc 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên) 

Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ 

biên) 

Trần Hoàng Thị Ái Cầm, Trần 

Đức, Nguyễn Văn Hảo, Phan Thị 

Thu Lan, Lê Minh Phước, Nguyễn 

Thị Phương Thư 

 

Ví dụ: Hướng dẫn sử dụng sách: 

Học sinh Nguyễn Văn A học lớp 10 theo nhóm môn lựa chọn như sau: 
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+ Môn bắt buộc: Gồm 8 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh), Giáo dục 

thể chất, Quốc phòng An ninh, Lịch sử, Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp; Giáo dục 

địa phương. 

+ Môn lựa chọn: Gồm 4 môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 

+ Cụm chuyên đề: Gồm 3 chuyên đề: CĐ Toán, CĐ Vật lí, CĐ Hóa học 

+ Môn Giáo dục thể chất: chọn học môn Bóng rổ. 

 

 

Học sinh Nguyễn Văn A phải trang bị các SGK, sách Chuyên đề tương ứng với 

các môn học bắt buộc, môn lựa chọn, cụm chuyên đề và môn GD Thể chất có 

trong danh mục sách được thông báo nêu trên 
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